
DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẶNG GIẤY KHEN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-SGDĐT 

           ngày       tháng    năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

Stt Họ và tên học sinh  Lớp Trường Giải 

1.  Nguyễn Phan Khả Ngân 3/6 Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1 Nhất 

2.  Nguyễn Ngọc Hân 3/1 Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, quận Tân Bình Nhì 

3.  Nguyễn Hoàng An Nhiên 5/19 Tiểu học Đoàn Thị Điểm, quận Tân Phú Nhì 

4.  Trần Thúc Khánh An 4/1 Tiểu học Lý Tự Trọng, Quận 12 Nhì 

5.  Nguyễn Ngọc Tú Uyên 4/1 Tiểu học Trần Quang Cơ, Quận 12 Ba 

6.  Nguyễn Võ Gia Bảo 4/8 Tiểu học Trần Văn Ơn, Quận 12 Ba 

7.  Nguyễn Ngọc Minh Thư 5/2 Tiểu học Phạm Văn Chính, thành phố Thủ Đức Ba 

8.  Lê Nguyễn Khiết An 3/6 Tiểu học Phạm Văn Chính, thành phố Thủ Đức Ba 

9.  Lê Gia Thanh Nhã 3/2 Tiểu học Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức Ba 

10.  Trần Nguyễn Lan Phương 4/6 Tiểu học Nguyễn Đình Chính, quận Phú Nhuận 
Khuyến 

khích 

11.  Trầm Nguyễn Hoàng Mỹ 5/9 Tiểu học Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh 
Khuyến 

khích 

12.  Nguyễn Ngọc Bảo Anh 5/2 Tiểu học Lê Thánh Tôn, Quận 4 
Khuyến 

khích 

13.  Phạm Khởi Minh 5/1 Tiểu học Vĩnh Lộc 1, huyện Bình Chánh 
Khuyến 

khích 

14.  Đoàn Lê Nguyên Khang 4/1 Tiểu học Lương Thế Vinh, Quận 1 
Khuyến 

khích 

15.  Nguyễn Hoàng Khánh 2/2 Tiểu học Lương Thế Vinh, quận Bình Tân 
Khuyến 

khích 

16.  Đỗ Trần Như Thảo 4/3 Tiểu học Kim Đồng, quận Gò Vấp 
Khuyến 

khích 

17.  Nguyễn Bảo Gia 4/4 Tiểu học Lê Lợi, huyện Nhà Bè 
Khuyến 

khích 

18.  Đinh Bảo Hân 5/1 Tiểu học Phạm Văn Chính, thành phố Thủ Đức 
Khuyến 

khích 

19.  Nguyễn Hồng Lam Viên 2/1 Tiểu học Trần Bình Trọng, Quận 5 
Khuyến 

khích 
20.  Nguyễn Diên Như Ý 7/11 THCS Lê Anh Xuân, quận Tân Phú Nhất 

21.  Nguyễn Bảo Như 9A4 THCS Nguyễn Chí Thanh, Quận 12 Nhì 

22.  Lê Cao Di Quỳnh 7/7 THCS Gò Vấp, quận Gò Vấp Nhì 

23.  Lưu Minh Thuận 9A6 THCS Lê Văn Hưu, huyện Nhà Bè Nhì 

24.  Lê Phạm Quỳnh Anh 9A3 THCS Nguyễn Chí Thanh, Quận 12 Ba 

25.  Trương Huỳnh Ngọc Diệp 8A1 THCS Lê Thành Công, huyện Nhà Bè Ba 

26.  Lê Nguyễn Duy Uyên 8A01 THCS Cửu Long, quận Bình Thạnh Ba 

27.  Nguyễn Bảo Thy 9/2 THCS Phước Bình, thành phố Thủ Đức Ba 

28.  Định Ngọc Phụng 9A04 THCS Ngô Tất Tố, quận Phú Nhuận Ba 

29.  Lữ Thị Bảo Ngọc 8A01 THCS Lê Quý Đôn, thành phố Thủ Đức 
Khuyến 

khích 

30.  Hà Ngọc Hân 8/9 THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh 
Khuyến 

khích 



Stt Họ và tên học sinh  Lớp Trường Giải 

31.  Lê Thanh Trúc 9/1 THCS Lý Thường Kiệt, quận Bình Tân 
Khuyến 

khích 

32.  Phan Huỳnh Như 8/5 THCS Nguyễn Du, Quận 1 
Khuyến 

khích 

33.  Nguyễn Gia Hân 7/1 THCS Phú Định, Quận 6 
Khuyến 

khích 

34.  Huỳnh Bảo Dinh 7/01 THCS Tùng Thiện Vương, Quận 8 
Khuyến 

khích 

35.  Nguyễn Hoàng Lam Phương 7A7 THCS Trần Bội Cơ, Quận 5 
Khuyến 

khích 

36.  Trịnh Hiểu Nhi 6/22 THCS Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh 
Khuyến 

khích 

37.  Cao Minh Hằng 9A05 THCS Huỳnh Tấn Phát, Quận 7 
Khuyến 

khích 

38.  Võ Gia Trí Mẫn 8/5 THCS Phan Bội Châu, quận Tân Phú 
Khuyến 

khích 

39.  Nguyễn Trần Phương Vy 9A01 THCS Tăng Bạt Hổ, Quận 4 
Khuyến 

khích 
40.  Vũ Thu Anh 11A12 THPT Thủ Đức Nhất 

 
41.  Trần Phương Nghi 10A13 THPT Thủ Đức Nhì 

 
42.  Nguyễn Đỗ Huyền Trâm 10A03 THPT Nguyễn Tất Thành Nhì 

 
43.  Đặng Ngọc Phương Anh 11A12 THPT Thủ Đức Nhì 

 
44.  Nguyễn Hoàng Khánh 11A02 THPT Vĩnh Lộc Ba 

 
45.  Nguyễn Phương Uyên 11A09 THPT Phạm Phú Thứ Ba 

 
46.  Phan Phước Minh 11B19 THPT Trần Phú Ba 

 
47.  Nguyễn Thị Hương Giang 12C06 TiH, THCS, THPT Tân Phú Ba 

 
48.  Nguyễn Thị Phương Thảo 11B15 THPT Đào Sơn Tây Ba 

 

49.  Nguyễn Trúc Phương 11A17 THPT Thủ Đức 
Khuyến 

khích  

50.  Lê Phương Thiên Thanh 12A12 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 
Khuyến 

khích  

51.  Nguyễn Thị Thúy Kiều 10A08 THPT Bà Điểm 
Khuyến 

khích  

52.  Đặng Khánh Ngân 10A07 THPT Lương Thế Vinh 
Khuyến 

khích  

53.  Lê Ánh Linh 12A15 THPT Đào Sơn Tây 
Khuyến 

khích  

54.  Nguyễn Thị Thùy Linh 10A18 THPT Trường Chinh 
Khuyến 

khích  

55.  Trần Thị Diệu Hiền 10A08 THPT Bà Điểm 
Khuyến 

khích  

56.  Trương Hoàng Phú 11B14 THPT Tân Túc 
Khuyến 

khích  

57.  Trịnh Thị Thanh Hiền 10A08 THPT Bà Điểm 
Khuyến 

khích  

58.  Huỳnh Phạm Quỳnh Như 10A14 TiH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm 
Khuyến 

khích  
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